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	ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Đơn vị
	Nội dung
	Văn bản
pháp lý
	Tổng kinh phí thực hiện
	Vốn đã
phân bổ
	Số phân bổ dự toán năm 2012

	1
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
	QĐ số 2616/QĐ-UBND ngày 12/10/2011
	774.408
	200.000
	574.408

	2
	Sở Xây dựng
	 
	 
	23.562.436
	12.712.322
	10.850.114

	 
	 
	Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị Nhơn Trạch 
	QĐ số 2244/QĐ-UBND ngày 13/8/2009
	11.016.096
	6.232.322
	4.783.774

	 
	 
	Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	QĐ số 1677/QĐ-UBND ngày 01/7/2011
	2.428.000
	1.600.000
	828.000

	 
	 
	Quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	QĐ số 2996/QĐ-UBND ngày 12/9/2008
	8.115.268
	4.080.000
	4.035.268

	 
	 
	Đề án xây dựng Trung tâm hành chính -chính trị mới tỉnh Đồng Nai
	QĐ số 3267/QĐ-UBND ngày 07/12/2011
	649.000
	200.000
	449.000

	 
	 
	Đề án xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2025
	QĐ số 3224/QĐ-UBND ngày 05/12/2011
	1.354.072
	600.000
	754.072

	3
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
	QĐ số 2736/QĐ-UBND ngày 19/10/2010
	1.184.000
	795.200
	388.800

	4
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	 
	1.080.631
	554.000
	526.631

	 
	 
	Quy hoạch vận tải hành khách bằng xe taxi giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng sau năm 2020
	QĐ số 3201/QĐ-UBND ngày 29/11/2011
	590.123
	150.000
	440.123

	 
	 
	Quy hoạch mạng lưới kho Cảng ICD trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	QĐ số 2141/QĐ-UBND ngày 29/8/2011
	490.508
	404.000
	86.508

	5
	UBND huyện Trảng Bom
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
	QĐ số 2864/QĐ-UBND ngày 04/11/2011
	598.440
	0
	598.440

	6
	UBND huyện Tân Phú
	Phê duyệt đề cương và kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025
	QĐ số 2973/QĐ-UBND ngày 11/11/2011
	601.404
	0
	601.404

	7
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Duyệt kinh phí cho công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vĩnh An đến năm 2020, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	QĐ số 3074/QĐ-UBND ngày 21/10/2009
	604.555
	0
	604.555

	8
	UBND thị xã Long Khánh
	Duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020
	QĐ số 3229/QĐ-UBND ngày 05/12/2011
	841.682
	0
	841.682

	 
	 
	Cộng
	 
	29.247.556
	14.261.522
	14.986.034


